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60 empregos em vietnamita

Empregos administrativos em vietnamita
médico bác sĩ

arquiteto kiến trúc sư

executivo quản lý

secretária (pessoa) thư ký

diretor executivo chủ tịch

juiz thẩm phán

advogado luật sư

contabilista kế toán viên

professor (escola) giáo viên

professor (universidade) giáo sư

programador lập trình viên

político chính trị gia

dentista nha sĩ

primeiro-ministro thủ tướng

presidente tổng thống

assistente trợ lý

procurador công tố viên

estagiário thực tập sinh

bibliotecário thủ thư

consultor tư vấn viên
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Empregos manuais em vietnamita
agricultor nông dân

camionista tài xế xe tải

maquinista người lái tàu hỏa

talhante người bán thịt

operário công nhân xây dựng

carpinteiro thợ mộc

eletricista thợ điện

canalizador thợ sửa ống nước

mecânico thợ cơ khí

empregado da limpeza nhân viên vệ sinh

jardineiro người làm vườn

pescador ngư dân
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Outros empregos em vietnamita
polícia (pessoa) cảnh sát

bombeiro lính cứu hỏa

enfermeira y tá

piloto phi công

assistente de bordo tiếp viên hàng không

https://www.pinhok.com/pt/aprenda-vietnamita/


© 2023 Pinhok Languages 3 www.pinhok.com/pt

parteira nữ hộ sinh

cozinheiro đầu bếp

empregado de mesa bồi bàn

alfaiate thợ may

caixa (pessoa) thu ngân

rececionista lễ tân

optometrista bác sĩ mắt

soldado bộ đội

motorista de autocarro tài xế xe buýt

guarda-costas vệ sĩ

padre thầy tu

fotógrafo nhiếp ảnh gia

árbitro trọng tài

repórter phóng viên

ator diễn viên

dançarino vũ công

autor tác giả

freira nữ tu

monge nhà sư

treinador huấn luyện viên

cantor ca sĩ

artista nghệ sĩ

designer nhà thiết kế


